Phụ lục 01
CÁC CHỈ TIÊU
Chương trình hành động Vì trẻ em tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2020
(Kèm Kế hoạch số 5926/KH-UBND ngày 24/7/2013 của UBND tỉnh)


	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2012
	2015
	2020

	I. Sức khỏe, dinh dưỡng (Sở Y tế phụ trách)

	1
	Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (CN/T)
	%
	13
	10
	Dưới 10

	2
	Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (CC/T)
	%
	30
	26
	Dưới 26

	II. Giáo dục (Sở Giáo dục - Đào tạo phụ trách)

	1
	Tỷ lệ trẻ em 05 tuổi đi mẫu giáo
	%
	97
	100
	100

	2
	Tỷ lệ đi mẫu giáo của trẻ em từ 03 - 05 tuổi
	%
	93
	85
	95

	3
	Tỷ lệ trẻ em dưới 03 tuổi đến nhà trẻ
	%
	18
	25
	35

	4
	Tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi ở bậc tiểu học
	%
	99,9
	99,9
	99,9

	III. Bảo vệ trẻ em (Sở LĐTBXH, Sở VHTTDL, Sở Tư pháp và Công an tỉnh phụ trách)

	1
	Giảm tỷ lệ trẻ em phạm tội đặc biệt nghiêm trọng
	%
	Giảm 5
	10
	20

	2
	Giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt
	%
	7,5
	5,5
	05

	3
	Tỷ lệ trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật được chăm sóc
	%
	100
	100
	100

	4
	Các huyện có nhóm trẻ em nòng cốt hoạt động
	Huyện
	02
	04
	09

	5
	Tỷ lệ huyện tổ chức diễn đàn trẻ em hàng năm
	Huyện
	03
	05
	11

	6
	Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em
	%
	55
	85
	99,8

	7
	Số Trung tâm Văn hóa - Thể thao có hoạt động dành cho trẻ em
	Huyện
	11
	11
	11

	8
	Số xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng dành cho trẻ em
	xã
	85/171
	140/171
	171/171

	9
	Tỷ lệ trẻ em được đăng ký khai sinh trước 05 tuổi
	%
	99,9
	100
	100


